KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN


I.THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ HỌC SINH
1. Họ và tên trẻ:  Nguyễn Dương Anh Tuấn.      Nam/nữ: Nam
Sinh ngày: 27. 06. 2006  
Học sinh lớp: KN3/2		
Họ tên bố: Nguyễn Văn Dương		           Nghề nghiệp: Kinh doanh
Họ tên mẹ: Tăng Thị Ngọc Thủy           		Nghề nghiệp: Nhân viên
Địa chỉ gia đình: Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Số điện thoại liên hệ: 0905.313.575
II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA TRẺ
Dạng tật: Khuyết tật trí tuệ
Khó khăn về ngôn ngữ- giao tiếp
Khó khăn về nhận thức
Khả năng của trẻ
Khả năng nhận thức
-Biết thành viên trong gia đình
- Biết hình tròn
-Biết chỉ ra 1-2 bộ phận cơ thể
Khả năng ngôn ngữ- giao tiếp
-Biết sử dụng cụm từ ,lời nói ngắn:ăn cơm,uống nước
-Biết gọi tên một số con vật
Khả năng vận động tinh
- Biết cầm bút chì vẽ nguệch ngoạch  vào giấy
*Nhu cầu của trẻ
- Khả năng nhận thức: Biết được thẻ tên của mình và các bạn trong lớp,nhận biết được một số loại quả,biết đồ dùng học tập,biết đồ dùng trong gia đình,nhận biết to-nhỏ,dài-ngắn,cao- thấp,đếm thuộc lòng đến 3
- Phát triển ngôn ngữ- giao tiếp:Luyện trả lời theo mẫu câu hỏi?:
+ Con tên gì? Con học lớp nào? ,
+ Cái gì? Dùng để làm gì?
+ Ai đây?
- Biết tự giới thiệu tên mình với người khác,
-Tập đọc thơ,hát 2-4 từ
Khả năng vận động tinh
-Tô màu hoa,quả,đồ dùng học tập,vẽ nguệch ngoạch và viết các nét cơ bản,làm quen với kéo,xâu 4 hạt lớn,bé


















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
1. Mục tiêu dài hạn (từ tháng 09- 2020 đến tháng 12- 2020 ) 

Trẻ:  Anh Tuấn 		         Người thực hiện: Phạm Thị Diễm 
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Biết được  tên của mình, tên các bạn trong lớp
-  Biết được  các thành viên trong gia đình
- Nhận biết được một số  đồ dùng học tập,
- Nhận biết được một số  đồ dùng trong gia đình

	

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	-Luyện trả lời theo mẫu câu hỏi?
- Biết tự giới thiệu tên mình với người khác
-Thuộc được một số  bài thơ,bài hát ( có thể mắc một số lỗi nhỏ)
	

	Vận động tinh
	- Tô màu: bông hoa, quả cam, đồ dùng học tập, con gà, con mèo, 
- Cắt,dán
- Vẽ nguệch ngọach và viết các nét đơn giản
	

	Tự phục vụ 
	-Biết cài khuy áo 
- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định 
- Biết lau bàn ghế 
	



	
                Phụ huynh	
		
                   Giáo viên dạy trẻ
		
         Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)

	      (Ký, ghi rõ họ tên)


	          (Ký, ghi rõ họ tên)





2. Mục tiêu ngắn hạn (tháng 09- 2020) 

Trẻ: Anh Tuấn 		         Người thực hiện:Phạm Thị Diễm 

0.Trẻ không thực hiện được  1.Trẻ thực hiện được với sự trợ giúp  2.Trẻ thực hiện được 
	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Biết được tên mình và tên các bạn trong lớp
	2

	Ngôn ngữ
	-Trả lời theo mẫu câu hỏi? 
+ Con tên là gì?
+ Con học lớp nào?
	       1

	Vận động tinh
	- Tô màu: bông hoa,

	       1

	Tự phục vụ 
	-Biết cài khuy áo 
	      1








2.1. Hoạt động giáo dục( tháng 9/2020)
Trẻ: Anh Tuấn 		         Người thực hiện: Phạm Thị Diễm 

I. MỤC TIÊU:
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	

- Biết được tên của mình, tên các bạn trong lớp

	· Cô giới thiệu thẻ tên của hs trong lớp
· HS nhận biết thẻ tên của mình,tên các bạn trong lớp
· HS nhận biết ảnh của mình,ảnh các bạn trong lớp
-Ghép tên với ảnh hs

	

2
	
-Trả lời theo mẫu câu hoi?
+ Con tên là gì?
+ Con học lớp nào?

	- Cô cho hs xem ảnh
- Cô hỏi hs: + Con tên là gì?
                    + Con học lớp nào?
- Cô hướng dẫn cho hs trả lời theo mẫu câu:
+ Con tên là Anh Tuấn 
     + Con học lớp KN3/2
- Cô cho chơi trò chơi: Bắn tên
- Luyện tập thực hành

	
3
	
- Tô màu: bông hoa (không lem ra ngoài)

	- Cô chuẩn bị hình ảnh có hình bông hoa cho học sinh
- Cô cầm bút màu tô hình bông hoa cho trẻ quan sát
- Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện (không lem ra ngoài)
- Cô cho trẻ tự thực hiện




	4
	



- Biết cài khuy áo 
	-Cô cho học sinh quan  sát tranh 
- Cô chuẩn bị áo cho học sinh thực hành 
- Cô làm mẫu vài lần cho học sinh quan sát 
-Cho học sinh thực hành cài nút áo 
-Nhắc nhở thứ tự các thao tác 
-Hỗ trợ học sinh khi cần
































2. 2Mục tiêu ngắn hạn (tháng 10- 2019) 

Trẻ: Anh Tuấn 		         Người thực hiện: Phạm Thị Diễm 
	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết được các thành viên trong gia đình
	2

	Ngôn ngữ
	- Trả lời theo mẫu câu hỏi?
+ Ai đây?
	1

	Vận động tinh
	- Tô màu quả cam
	1

	Tự phục vụ 
	- Biết cài khuy áo 
	2













2.2. Hoạt động giáo dục ( tháng 10/2020)

Trẻ: Anh Tuấn  		         Người thực hiện: Phạm Thị Diễm 


	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	- Nhận biết được các thành viên trong gia đình

	-  Cô cho trẻ xem tranh các thành viên trong gia đình
- Cô giới thiệu  ba,mẹ,ông,bà gia đình qua tranh ảnh
- Cô hướng dẫn trẻ chỉ và nói các thành viên trong gia đình
- Cô yêu cầu trẻ thực hiện
- Luyện tập thực hành,chỉnh sửa phát âm cho trẻ

	2
	- Trả lời theo mẫu câu hỏi?
+ Ai đây?
	-  Cô cho trẻ xem tranh
- Sau đó cô hỏi trẻ: Ai đây?
-Hướng dẫn trẻ trả lời mẫu câu hỏi: Mẹ
- Tương tự tranh khácxc 
-Luyện tập thực hành

	3
	- Tô màu: quả cam 
	- Cô chuẩn bị hình ảnh,vật thật quyển vở cho trẻ
- Cô cầm bút màu tô quả cam , cho trẻ quan sát
- Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện (không lem ra ngoài)
- Cô cho trẻ tự thực hiện

	4
	


-Biết cài khuy áo 
	-Cô cho học sinh quan  sát tranh 
- Cô chuẩn bị áo cho học sinh thực hành 
- Cô làm mẫu vài lần cho học sinh quan sát 
-Cho học sinh thực hành cài nút áo 
-Nhắc nhở thứ tự các thao tác 
-Hỗ trợ học sinh khi cần


2. Mục tiêu ngắn hạn (tháng 11- 2020) 

Trẻ: Anh Tuấn 		         Người thực hiện:Phạm Thị Diễm 

0.Trẻ không thực hiện được  1.Trẻ thực hiện được với sự trợ giúp  2.Trẻ thực hiện được 
	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	 - Nhận biết được một số  đồ dùng học tập,

	2

	Ngôn ngữ
	-Trả lời theo mẫu câu hỏi? 
+ Con tên là gì?
+ Con học lớp nào?
	       1

	Vận động tinh
	- Tô màu: đồ dùng học tập 

	       1

	Tự phục vụ 
	-Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định 
	      2  























2.2. Hoạt động giáo dục ( tháng 11/2020)

Trẻ: Anh Tuấn  		         Người thực hiện: Phạm Thị Diễm 


	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	- Nhận biết được một số đồ dùng học tập 

	-  Cô cho trẻ xem tranh một số đồ dùng như:Bút màu ,cái cặp.
- Cô giới thiệu  cái cặp, và bút màu qua tranh ảnh
- Cô hướng dẫn trẻ chỉ và nói bút màu , cái cặp 
- Cô yêu cầu trẻ thực hiện
- Luyện tập thực hành,chỉnh sửa phát âm cho trẻ

	2
	- Trả lời theo mẫu câu hỏi?
+Con tên gì ?

	- Cô cho hs xem ảnh
- Cô hỏi hs: + Con tên là gì?             
- Cô hướng dẫn cho hs trả lời theo mẫu câu:
+ Con tên là Anh Tuấn 
- Cô cho chơi trò chơi: Bắn tên
- Luyện tập thực hành

	3
	- Tô màu: quyển vở, bút chì (không lem ra ngoài)
	- Cô chuẩn bị hình ảnh,vật thật quyển vở cho trẻ
- Cô cầm bút màu tô quyển vở, cho trẻ quan sát
- Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện (không lem ra ngoài)
- Cô cho trẻ tự thực hiện

	4
	


-Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định 
	-Cô cho học sinh quan  sát tranh 
- Cô giới thiệu cho học sinh nhận biết nhà vệ sinh 
- Cô làm mẫu vài lần cho học sinh quan sát và nhận biết được nhà vệ sinh  đâu 
-Cho học sinh thực hành 
-Hỗ trợ học sinh khi cần





2. Mục tiêu ngắn hạn (tháng 12- 2020) 

Trẻ: Anh Tuấn 		         Người thực hiện:Phạm Thị Diễm 

0.Trẻ không thực hiện được  1.Trẻ thực hiện được với sự trợ giúp  2.Trẻ thực hiện được 
	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	 - Nhận biết được một số  đồ dùng trong gia đình 

	2

	Ngôn ngữ
	-Trả lời theo mẫu câu hỏi? 
+ Con học lớp nào?
	       1

	Vận động tinh
	- Tô màu: đồ dùng học tập 

	       1

	Tự phục vụ 
	-Biết lau bàn ghế 
	      2 





















2.2. Hoạt động giáo dục ( tháng 12/2020)

Trẻ: Anh Tuấn  		         Người thực hiện: Phạm Thị Diễm 


	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	- Nhận biết được một số đồ  dùng trong gia đình 

	-  Cô cho trẻ xem tranh một số đồ dùng trong gia đình 
- Cô hướng dẫn trẻ chỉ và nói một số đồ dùng trong gia đình 
- Cô yêu cầu trẻ thực hiện
- Luyện tập thực hành,chỉnh sửa phát âm cho trẻ

	2
	- Trả lời theo mẫu câu hỏi?
+Con học lớp nào  ?

	- Cô cho hs xem ảnh
- Cô hỏi hs:+ Con học lớp nào?
- Cô hướng dẫn cho hs trả lời theo mẫu câu: 
     + Con học lớp KN3/2
- Cô cho chơi trò chơi: Bắn tên
- Luyện tập thực hành

	3
	- Tô màu: quyển vở, bút chì (không lem ra ngoài)
	- Cô chuẩn bị hình ảnh,vật thật quyển vở cho trẻ
- Cô cầm bút màu tô quyển vở, cho trẻ quan sát
- Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện (không lem ra ngoài)
- Cô cho trẻ tự thực hiện

	4
	


-Biết lau bàn ghế 
	-Cô cho học sinh quan  sát tranh 
- Cô giới thiệu cho học sinh cách lau bàn ghế 
- Cô làm mẫu vài lần cho học sinh quan sát
-Cho học sinh thực hành 
-Hỗ trợ học sinh khi cần







NHẬN XÉT SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH TRONG HỌC KÌ I

                                                                     Năm học :2020 - 2021
Trẻ :Anh Tuấn 
Về nhận thức:
- Trẻ biết được  tên của mình, tên các bạn trong lớp
- Trẻ biết  được  các thành viên trong gia đình
- Trẻ  biết được một số  đồ dùng học tập,
- Trẻ biết được một số  đồ dùng trong gia đình
*Về ngôn ngữ 
-Luyện trả lời theo mẫu câu hỏi?
- Biết tự giới thiệu tên mình với người khác bên cạnh đó cô cần hỗ trợ thêm về cách phát âm và cô cần hỡ trợ để trẻ chủ động hơn trong giao tiếp 
*Về vận động tinh
- Tô màu: bông hoa, quả cam, đồ dùng học tập. Về lĩnh vực này cô hỡ trợ cho trẻ nhiều hơn rèng cho trẻ khả năng chú ý và cách cầm bút sao cho đúng để di màu 
*Về tự phục vụ 
-Trẻ biết cài khuy áo 
-Trẻ  biết đi vệ sinh đúng nơi quy định 
-Trẻ  biết lau bàn ghế 
[bookmark: _GoBack]=> Qua các lĩnh vực mà trẻ đã thực hiện có hai lĩnh vực trẻ thực hiện tốt và hai lĩnh vực trẻ cần  cô hỗ trợ thêm, rèng khả năng tập trung chú ý của trẻ và hỗ trợ phát triển ngôn ngữ thêm cho trẻ trong các tháng tới  




